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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

------***------ 

Bản án số: 320/2020/HC-PT 

       Ngày: 08/9/2020 

V/v:Khiếu kiện quyết định hành chính 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        ----------o0o---------       

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Anh Dũng;  

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Tuyển; 

          Bà Nguyễn Phương Hạnh. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Hoài, Thư ký 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên tòa: Ông Trần 

Văn Nhiễm, Kiểm sát viên.  

Ngày 08 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính Thụ lý số 

16/2020/TLPT-HC ngày 09 tháng 01 năm 2020, do có kháng cáo của người khởi 

kiện đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 19/2019/HCST ngày 18 tháng 10 

năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 6311/2020/QĐ-PT ngày 24 tháng 

8 năm 2020 giữa các đương sự: 

Người khởi kiện: Bà Bùi Thị S, sinh năm 1950; địa chỉ: Thôn Đ, xã T, 

huyện A, thành phố Hải Phòng. 

Người bị kiện: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố 

Hải Phòng. Địa chỉ: Số 2 Đinh Tiên Hoàng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Văn H - Phó Giám đốc ở Lao động - 

Thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng; 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Bùi Đình Q, sinh năm 1954; 

địa chỉ: Thôn Đ, xã T, huyện A, thành phố Hải Phòng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện, lời khai của các đương sự trong quá trình giải quyết 

vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 
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- Người khởi kiện trình bày: Tôi là cháu nội của liệt sỹ Bùi Đình A. Cụ A 

sinh được 06 người con nhưng đến nay đều chết hết chỉ còn lại bà Bùi Thị L. 

Năm 2011 toàn thể gia đình đã họp thống nhất tôi là người đứng ra làm thủ tục 

để Cụ A được công nhận là liệt sỹ. Nội dung buổi họp toàn bộ gia đình đều 

thống nhất nếu tôi hoàn tất thủ tục để Cụ A được công nhận là liệt sỹ thì mọi 

quyền lợi đều giành cho tôi là Bùi Thị S. Cuộc họp được lập biên bản và có xác 

nhận của chính quyền địa phương. Đến ngày 15/8/2017 UBND xã T tiến hành 

lại cuộc họp với các thành phần nêu trên và xác nhận lại nội dung như văn bản 

cuộc họp năm 2011. Nay tôi được biết Giám đốc Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội đã ban hành Quyết định về việc trợ cấp thờ cúng liệt sỹ số 2571/QĐ- 

SLĐTBXH ngày 07/3/2019, nội dung là trợ cấp thờ cúng liệt sỹ đối với ông Bùi 

Đình Q và số tiền là 500.000 đồng/năm kể năm 2017. Tôi không đồng ý với 

Quyết định này và đề nghị tuyên hủy Quyết định 2571 của Giám đốc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội vì tôi phải là người được hưởng chế độ này theo 

như các Biên bản thỏa thuận của gia đình trước đây. Thực tế tôi là người đứng 

các đầu đơn và tìm nhân chứng để làm thủ tục công nhận Cụ A là liệt sỹ nhưng 

tôi không được hưởng quyền lợi này. 

- Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện trình bày: 

Về việc công nhận liệt sỹ Bùi Đình A, hồ sơ liệt sỹ Bùi Đình A được giải 

quyết trên cơ sở của Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội về giải quyết hồ sơ tồn đọng. 

Về hồ sơ thờ cúng liệt sỹ Bùi Đình A, hồ sơ thờ cúng được giải quyết trên 

cơ sở quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công; 

khoản 1, Điều 2 cua Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và 

thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng hướng dẫn Điều 21 Nghị 

định số 31/2013/NĐ-CP về việc trợ cấp thờ cúng liệt sỹ quy định và Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Theo quy định nêu trên, trường hợp liệt sỹ có nhiều con thì người thờ 

cúng liệt sỹ là một người con được những người con còn lại ủy quyền, nếu liệt 

sỹ chỉ có một con hoặc chỉ còn một con còn sống thỉ không phải lập biên bản ủy 

quyền. Trường họp con liệt sỹ có nguyện vọng giao người khác thực hiện thờ 

cúng liệt sỹ thì người thờ cúng là người đuợc con liệt sỹ thống nhất ủy quyền. 

Căn cứ vào đơn của ông Quý và bà Bùi Thị L là con còn sống duy nhất 

của Cụ A đã ủy quyền cho ông Quý thờ cúng liệt sỹ thì việc Giám đốc Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 2571/QĐ-SLĐTBXH 

ngày 07/3/2019 là đúng quy định pháp luật, đề nghị HĐXX bác yêu cầu khởi 

kiện của người khởi kiện. 
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Ông Bùi Đình Q trình bày: Tôi là cháu nội trưởng của liệt sỹ Bùi Đình A. 

Sau khi cụ Bùi Đình A được công nhân là liệt sỹ thì cán bộ của Phòng Lao động 

Thương binh và Xã hội huyện A là Nguyễn Thị Thu H đến trao Bằng Tổ quốc 

ghi công cho tôi quản lý cũng như Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. Toàn thể 

gia đình đều đồng ý chỉ có bà S không đồng ý. Do đó cùng ngày toàn thể gia 

đình đã họp lại và thống nhất riêng về phần tiền trợ cấp lần đầu của liệt sỹ Bùi 

Đình A thì tôi đã trực tiếp giao lại cho bà S số tiền 28.340.000 đồng, còn trợ cấp 

thờ cúng liệt sỹ được giao lại cho tôi vì tôi là người thờ cúng (thể hiện tại Giấy 

thỏa thuận ngày 03/9/2018). Nay bà S khởi kiện tôi không đồng ý vì việc tôi 

nhận trợ cấp thờ cúng liệt sỹ là hoàn toàn phù hợp với nội dung Giấy thỏa thuận 

nêu trên, phù hợp với pháp luật. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 19/2019/HCST ngày 18/10/2019 Tòa 

án nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 30; Điều 32; điểm a khoản 2 Điều 193; Điều 194 

Luật Tố tụng hành chính năm 2015; 

- Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ 

Lao động;  

- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, 

thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; Nghị định 

số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số 

điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử: 

1. Bác yêu cầu khởi kiện của bà Bùi Thị S về việc: “Yêu cầu hủy Quyết 

định số 2571/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Giám đốc sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thờ cúng liệt sỹ”. 

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 31/10/2019 người khởi kiện là bà Bùi Thị S 

có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bà Bùi Thị S vắng mặt và có đơn đề 

nghị xét xử vắng mặt và trình bày quan điểm vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện 

và nội dung kháng cáo.  
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- Đại diện hợp pháp của người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan - ông Bùi Đình Q đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo 

của bà Bùi Thị S, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu quan điểm 

giải quyết vụ án: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của người tham gia tố tụng, 

Thẩm phán, Thư ký đảm bảo đúng quy định pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm, 

bà Bùi Thị S có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Xét đơn kháng cáo của 

bà Bùi Thị S là hợp lệ, trong thời hạn luật định tại các Điều 204, 205, 206 Luật 

tố tụng hành chính đủ điều kiện xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

Về nội dung: Xét Quyết định số 2571/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/3/2019 của 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng về việc 

trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. 

Ngày 20/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

2053/QĐ-TTg cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sỹ Bùi Đình A. Ngày 

21/12/2018, tại gia đình ông Bùi Đình Q ở thôn Đ, xã T, huyện A, thành phố Hải 

Phòng đã lập Biên bản ủy quyền cho ông Bùi Đình Q là cháu nội của liệt sỹ Bùi 

Đình A đứng tên làm hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, nhận quyết định và các chế độ liên 

quan. Bên ủy quyền có ông Bùi Đình Phương là Trưởng tộc và bà Bùi Thị L là 

con gái liệt sỹ Bùi Đình A ký Biên bản ủy quyền, Ủy ban nhân dân xã T ký đóng 

dấu xác nhận. Biên bản này còn liệt kê danh sách những người là thân nhân của 

liệt sỹ Bùi Đình A là Bên ủy quyền nhưng những người này đã chết trước thời 

điểm lập Biên bản ủy quyền nên việc liệt kê như vậy là không đúng quy định. 

Ngày 21/12/2018, ông Bùi Đình Q có Đơn đề nghị hưởng trợ cấp liệt sỹ, 

có xác nhận của UBND xã T. Ngày 07/3/2019, Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2571/QĐ-

SLĐTBXH về việc trợ cấp thờ cúng liệt sỹ đối với ông Bùi Đình Q, trợ cấp thờ 

cúng kể từ năm 2017, số tiền 500.000 đồng/năm. Tài liệu do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng cung cấp còn thể hiện có Đơn đề 

nghị ngày 13/3/2019 của bà Bùi Thị L là con còn lại duy nhất của Liệt sỹ Bùi 

Đình A ủy quyền cho cháu trưởng là Bùi Đình Q chịu trách nhiệm thờ cúng Liệt 

sỹ Bùi Đình A và nhận tất cả các chế độ đối với thân nhân liệt sỹ, có chứng thực 

của UBND xã T. Đơn này lập ngày 13/3/2019, lập sau ngày Giám đốc Lao động 

- Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 

2571/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/3/2019. 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định trợ cấp thờ cúng liệt 
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sỹ. Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và 

thực hiện chế độ ưu đã người có công với cách mạng. 

Như vậy, căn cứ vào những quy định pháp luật nêu trên, Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 

số 2571/QĐ-SLĐTBXH về việc trợ cấp thờ cúng liệt sỹ đối với ông Bùi Đình Q 

là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. 

Tại Biên bản gia đình ngày 02/6/2011 gồm có: Bà Bùi Thị M1 là con gái; 

bà Bùi Thị L – là con gái; bà Đinh Thị Ng là con dâu; bà Phạm Thị M2 – là con 

dâu; Bùi Đình Q là cháu trưởng; Bùi Đình T là cháu nội; Bùi Đình V là cháu 

nội; Bùi Thị S là cháu nội. Thống nhất ủy quyền cho bà Bùi Thị S đứng các đầu 

đơn, các thủ tục và được hưởng các chế độ, quyền lợi sau này. UBND xã T xác 

nhận họp của gia đình bà Bùi Thị M1 thống nhất giao cho cháu Bùi Thị S thờ 

cúng liệt sỹ Bùi Đình A. Tài liệu, chứng cứ do Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội thành phố Hải Phòng cung cấp gồm có: Đơn đề nghị xét chế độ liệt sỹ 

chống Pháp của bà Bùi Thị S, có xác nhận của UBND xã T ngày 26/4/2011; Sơ 

yếu lý lịch tự thuật đối với ông Bùi Đình A do bà Bùi Thị S là người kê khai lý 

lịch ngày 02/6/2011, có xác nhận của chính quyền địa phương; Văn bản đề nghị 

số 06-ĐU/VBĐN ngày 29/4/2011 của Đảng ủy xã T có nội dung đề nghị Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội huyện A xem xét hồ sơ giúp gia đình bà Bùi 

Thị S; Giấy báo tử của UBND huyện A, thân nhân có tên bà Bùi Thị S là cháu 

nội của liệt sỹ. Tuy nhiên, theo Giấy thỏa thuận ngày 03/2/2018 do ông Bùi 

Đình Q cung cấp thể hiện các thành viên gia đình thống nhất giải quyết khi nhận 

được tiền tuất của Cụ A được Nhà nước đãi ngộ bao nhiêu thì ông Quý có trách 

nhiệm giao lại cho bà S. Ngoài khoản tiền nói trên bà S không có yêu cầu gì 

khác. Mọi quyền lợi chế độ liệt sỹ của Cụ A giao lại cho ông Quý có trách 

nhiệm giải quyết. Bà S đã ký nhận đủ số tiền 28.340.000 đồng. Tại Biên bản đối 

thoại ngày 27/9/2019, ông Bùi Đình Q trình bày đã trực tiếp giao lại cho bà S số 

tiền 28.340.000 đồng. 

Do đó, việc bà S cho rằng bà phải là người được hưởng chế độ trợ cấp thờ 

cúng liệt sỹ như Biên bản họp gia đình ngày 02/6/2011 là không có căn cứ chấp 

nhận. Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 

241 Luật Tố tụng hành chính, không chấp nhận kháng cáo của bà Bùi Thị S, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu những tài liệu tại hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, quan điểm giải quyết vụ án của đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Hội đồng xét xử nhận định: 
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[1] Bà S khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 2571/QĐ- SLĐTBXH ngày 

07/3/2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và bà cho rằng 

bà là người được hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ vì năm 2011 toàn thể gia 

đình đã có cuộc họp thống nhất bà S là người được hưởng mọi quyền lợi. Tòa án 

cấp phúc thẩm xét thấy, tại hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ theo Điều 10 

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội thì nội dung thể hiện ông Quý là người được ủy quyền 

từ bà Bùi Thị L (là người con còn sống duy nhất của Cụ A) nhận hưởng trợ cấp 

thờ cúng liệt sỹ mà không phải là bà S. Tại Biên bản ủy quyền của bà Luyên cho 

ông Quý có xác nhận của UBND xã T nên việc ủy quyền này là hợp pháp. Vì 

vậy Giám đốc sở Lao động - Thuơng binh và Xã hội căn cứ vào hồ sơ hưởng trợ 

cấp thờ cúng liệt sỹ, Văn bản ủy quyền nêu trên để ban hành Quyết định 2571 là 

đúng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 

Ngoài ra, tại Giấy thỏa thuận đề ngày 03/9/2018 cũng đã thể hiện toàn thể gia 

đình Cụ A thống nhất ông Quý là cháu nội trưởng của Cụ A là người thờ cúng sẽ 

được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, bà S được nhận khoản tiền 28.340.000 

đồng là tiền trợ cấp lần đầu do bà S đã có công sức trong việc làm thủ tục công 

nhận Cụ A là liệt sỹ.Việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết 

định 2571 đã đảm bảo đúng quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự thủ tục 

và nội dung. 

[2] Về án phí: Căn cứ Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bà S thuộc trường hợp 

được miễn tiền án phí hành chính sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

- Căn cứ khoản 1 Điều 30; khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính 

năm 2015; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Bác kháng cáo của bà Bùi Thị S; giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

- Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ 

Lao động;  

- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, 

thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; Nghị định 

số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số 

điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, quyết định: 
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1. Bác yêu cầu khởi kiện của bà Bùi Thị S về việc: “Yêu cầu hủy Quyết 

định số 2571/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Giám đốc sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thờ cúng liệt sỹ”. 

2. Về án phí sơ thẩm: Bà Bùi Thị S được miễn án phí hành chính sơ thẩm 

và án phí hành chính phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:   
- VKSND CC tại Hà Nội; 

- TAND tp Hải Phòng; 

- VKSND tp Hải Phòng; 

- Cục THADS tp Hải Phòng; 

- Các đương sự (theo đ/c); 

- Lưu: HSVA. 

 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

Ngô Anh Dũng 
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